PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ.   ĐỀ ĐỀ XUẤT
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                                           

                                 KIỂM TRA HỌC KÌ I( PPCT .TUẦN 19. TIẾT 36)

                                                MÔN: SINH HỌC 6( 2019-2020)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức : -kiểm tra kiến thức học sinh đã học ở chương 1,2,3,4,5,6
                       - đánh giá kết quả học tập của học sinh

2. Kĩ nằng :  Rèn kĩ  năng làm bài kiểm tra

3. Thái độ : Giáo dục học sinh làm bài nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra
II. PHƯƠNG TIỆN 

                         - GV: Đề kiểm tra , đáp án


- HS : Dụng cụ làm bài

III. MA TRẬN 

	Cấp độ

Tên chủ

     đề

	Nhận biết

       40%


	Thông hiểu

    30%
	Vận dung cấp độ thấp

       20%
	Vận dụng cấp độ cao

       10%


	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chương I: Tế bào thực vật

( 4 tiết)
	Biết được thành phần của tế bào


	
	Hiểu được bộ phần điều khiển quan trọng của tế bào

	
	Các loại mô ở thực vật

	
	
	

	
	Câu 

1

	
	Câu 

2
	
	Câu 3,4
	
	
	

	10%=1đ
	0,25đ=25%
	
	0,25đ=

25%
	
	0,5đ=

50%
	
	
	

	Chương II:
Rễ


      ( 4tiết)
	Biết được các loại rễ chính 


	
	Hiểu được bản chất của các loại rễ
	
	Các loại miền của rễ

	
	
	

	
	Câu

5

	
	Câu 

8
	
	Câu 6,7
	
	
	

	10%=1đ


	0,25đ=25%
	
	0,25đ=

25%
	
	0,5đ=

50%

	
	
	

	Chương III:
Thân 

( 6tiết)

	
	Nhận biết dác và ròng
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu 

13
	
	
	
	
	
	

	30%=3đ


	
	3đ =
100%
	
	
	
	
	
	

	Chương IV:           Lá

      (7 tiết)


	Biết được quá trình hô hấp của cây
	
	Hiểu được cây hô hấp cần điều kiện gì ,cơ quan nào tham gia hô hấp
	
	Quang hợp là gì . viết sơ đồ quang hợp
	
	
	

	
	Câu 

9,12

	
	Câu

10,11
	
	Câu 

4

	
	
	

	30%=3đ


	0,5đ=
25%
	
	0,5đ=
25%

	
	 2đ= 50%
	
	
	

	Chương V: Sinh sản sinh dưỡng

   ( 2tiết)


	
	
	
	
	
	Phân biệt chiết cành với giâm cành
	
	

	
	
	
	
	
	
	Câu 
15
	
	

	10%=1đ


	
	
	
	   
	
	1 đ=
100%


	
	

	Chương VI: Hoa và sinh sản hữu tính

( 4tiết)


	
	
	
	
	
	
	
	Xác định đượccác bộ phận của hoa

	
	
	
	
	
	
	 
	
	Câu

   16

	10%=1đ


	
	
	
	
	
	
	
	1đ=

100%

	Tổng số điểm

       10đ

Tỉ lệ: 100%
	      số điểm

     4,0đ=40%


	      số điểm

    3,0đ=30%


	     số điểm

  2,0đ= 20% 


	  số điểm

1,0d=10%




Hiệu phó chuyên môn
  Tổ trưởng 
Giáo viên ra đề

Tạ Công Lâm Quốc Bảo
  Lê Hải Châu                        Nguyễn Xuân Hòa

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KI I 

HỌ& TÊN………………………..                   MÔN: SINH HỌC 6(Thời gian: 45 phút)

LỚP 6A…                                                         NĂM HỌC: 2019-2020
	              Điểm


	                      Lời nhận xét của giáo viên

  


 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 Điểm )

 Lựa chọn đáp án đúng nhất ( mỗi câu 0.25đ )
Câu 1: Cấu tạo của tế tế bào thực vật gồm mấy thành phần ?
A. 1.           B. 2.    C.3.        D. 4
Câu 2 : Thành phần có chức năng điều mọi hoạt động của tế bào ?
A. Vách tế bào     B. Màng sinh chất
C. Nhân               D. Chất tế bào
Câu 3 : Có mấy loại mô chính ở thực vật?
A. 2         B. 2
C. 3         D. 3
Câu 4 : Vách tế bào có tác dụng gì ?
A. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định    B. Điều khiển tế bào               C. Chứa lục lạp                                   D. Không có tác dụng
Câu 5 : Có mấy loại rễ chính?
A. 1                     B. 2                  C. 3             D. 4
Câu 6 : Rễ cây có mấy miền?
A. 1                    B. 2                   C. 3                         D. 4
Câu 7 : Miền chóp rễ có chức năng
A. Dẫn truyền              B. Che chở cho đầu rễ
C. Hấp thụ nước và muối khoáng            D. Làm cho rễ dài ra
Câu 8 Trong các cây sau đây nhóm cây nào có rễ cọc?
A. Cây cải,cây bưởi     B. Cây cải ,cây lúa          C. Cây mít ,cây lúa          D. Cây lúa ,cây mít
Câu 9 : Chất khí thải ra trong quá  trình quang hợp?
A. Khí các bô níc            B. Khí ôxi         C. Khí các bon                    D. Khí hidro
Câu 10 : Nguyên liệu cần cho quá trình hô hấp?
A. Chất hữu cơ           B. Khí ôxi             C. Khí cacbonic và hơi nước       D. Khí các bon
Câu 11 : Cơ quan tham gia quang hợp là
ARễ ,thân ,lá ,hoa ,quả ,hạt               B. Thân ,lá ,hoa,quả ,hật                                                         C. Rễ ,thân ,lá                                    D. Thân ,lá ,hoa
Câu 12 : Cây hô hấp vào thời gian nào?
A. Ngày và đêm             B.Buổi sáng           C. Buổi đêm             D. Không hô hấp
 II PHẦN TỰ LUẬN ( 7 Điểm )
Câu 13 : ( 3đ ). Phân biệt dác và ròng? Khi làm nhà người ta thường sử dụng bộ phận nào của thân cây? Vì sao?
Câu 14 : ( 2đ ). Quang hợp là gì? Viết sơ đồ quang hợp?
Câu 15 : ( 1đ ). Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành đối với những cây nào? 

Câu 16 : ( 1đ ). Hoa gồm mấy bộ phận chính ? bộ phận nào là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa?

              BÀI LÀM
Hiệu phó chuyên môn
  Tổ trưởng
     Gviên ra đề

Tạ Công Lâm Quốc Bảo
 Lê Hải Châu
Nguyễn Xuân Hòa

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM (3đ)

Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	A
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7đ)
	Câu 
	 II TỰ LUẬN : (7đ)    
	( 7 Đ )

	Câu13

 (3đ)
	Câu 13  :-  Dác là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài , gồm nững tế bào mạch gỗ, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
               - Ròng là lớp gỗ màu thẫm ,rắn chắc hơn dác, nằm phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ cây

               - Người ta thường sử dụng bộ phận ròng của thân cây để làm nhà vì ròng rắn chắc 

	 1đ  

 1đ

 1đ

	Câu 14

 (2đ)
	Câu 14 : - Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục sử dụng nước khí cacsbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời  để chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi
              -  Sơ đồ quang hợp:

                                  Ánh sáng
Nước + khí cacbinic                      Tinh bột + Khí ôxi
       Chất diệp lục
	1đ

1d

	Câu 15

 (1đ)
	Câu 15 : - Chiết cành khác với giâm cành ở điểm là chiết cành là cho cành ra  rễ ngay trên cây mẹ rồi mới tách khỏi cây mẹ đem trồng thành cây mới 
              - Người ta thường chiết cành với những cây như : cam, chanh…
	0,5đ

0,5đ

	Câu 16

(1đ)
	 Câu 16 : - Hoa gồm 4 bộ phận chính: Đài ,tràng , nhị , nhụy
                - Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của cây
	0,5đ
0,5đ



   Hiệu phó chuyên môn                            Tổ trưởng                                       Gviên ra đề
Tạ Công Lâm Quốc Bảo
 Lê Hải Châu
Nguyễn Xuân Hòa

